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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1. NĂM HỌC 2020 – 2021
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MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (1,5 điểm)   Thực hiện phép tính: 
 a/  
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Câu 2 (1,5 điểm)  
Cho (D1): y = 
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  và  (D2): y = – 2x + 1
a) Vẽ  (D1)  và (D2)  trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm A của (D1)  và (D2) bằng phép tính
Câu 3 (1 điểm)   

Rừng ngập mặn Cần Giờ (còn gọi là Rừng Sác), được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới đầu tiên ở Việt Nam vào ngày 21/01/2000. Diện tích rừng phủ xanh được cho bởi hàm số S = 0,05t + 3,14 trong đó S tính bằng nghìn héc-ta, t tính bằng số năm kể từ năm 2000. 
a) Tính diện tích Rừng Sác được phủ xanh vào năm 2000?2020?
b) Diện tích Rừng Sác được phủ xanh đạt 4,64 nghìn  héc-ta vào năm nào? 
Câu 4  (1 điểm) 

Một người quan sát đứng trên nóc một tòa nhà AB (hình bên) có 
khoảng cách từ mắt người ấy đến mặt đất là 7m, nhìn thấy đỉnh
 của một cột ăng ten CD với góc nâng
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và nhìn thấy chân
 cột ăng ten CD một góc hạ 
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so với phương nằm ngang 
AH. Hãy tính chiều cao của cột ăng ten CD.(kết quả làm tròn đến 
1 chữ số thập phân, Bài 7 học sinh không phải vẽ lại hình)
Câu 5 (1 điểm) 

Ngày thứ sáu đen (Black Friday), ngày siêu giảm giá không chỉ diễn ra ở Mỹ mà còn là ngày hội bán hàng của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Để chuẩn bị cho ngày này, một cửa hàng đã giảm giá 30% (so với giá niêm yết) cho mặt hàng túi xách; giảm 20% (so với giá niêm yết) cho mặt hàng ví da. Biết một chiếc túi xách có giá niêm yếtlà 600000 đồng.


a) Hỏi trong đợt giảm giá này, nếu cô An mua một chiếc túi xáchthì phải trả bao nhiêu tiền?

b) Trong đợt giảm giá này, cô Bình đã mua hai chiếc túi xách và ba cái ví da nên số tiền cô phải trả tất cả là 1 680 000 đồng. Hỏi giá niêm yết của một cái ví da là bao nhiêu?

Câu 6 (1 điểm) 

Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố năm học 2019– 2020, Quận 4 có 123 học sinh tham dự, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đưa đón học sinh dự thi bằng 3 xe ôtô. Biết rằng xe thứ I chở ít hơn xe thứ III là 12 học sinh, xe thứ II chở ít hơn xe thứ I là 7 học sinh. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu học sinh? Biết rằng có 13 học sinh do phụ huynh chở đi trong kỳ thi này.
Câu 7 (3 điểm) 
Cho (O) là đường tròn tâm O đường kính AB. Qua A vẽ tiếp tuyến Ax của (O), trên tia Ax lấy điểm M (M khác A), từ M vẽ tiếp tuyến MC của (O) (C là tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OM và AC. Đường thẳng MB cắt (O) tại D (D nằm giữa M và B).

1) Chứng minh: OM ( AC tại H

2) Chứng minh: MD.MB = MH.MO và Góc MHD = góc MBA.
3) Gọi K là trung điểm đoạn thẳng BD. Tiếp tuyến tại B của (O) cắt tia OK tại E.           Chứng minh: Ba điểm A, C, E thẳng hàng.


----- Hết -----

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 9

NĂM HỌC 2020 – 2021
	Câu 
	Bài 
	Nội dung
	Điểm từng phần

	1

(1,5)
	a

(0,75)

b

(0,75)


	Thực hiện phép tính :

 a/ 
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	0,25 + 0,25

0,25

0,25 

 0,25 

Kq 0,25
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(1,5)
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	Cho hàm số 
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 có đồ thị (D1) và hàm số 
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  có đồ thị (D2​)

a/ Vẽ (D1) và (D2) trên cùng một hệ mặt phẳng tọa độ.

Bảng giá trị 

Vẽ

b/ Phương trình hoành độ giao điểm của (D1)  và (D2) 
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  x = 2      

Tìm được y = – 3. 

Vậy tọa độ giao điểm của (D1)  và (D2) là  A (2 ; – 3)


	0,25 + 0,25

0,25 + 0,25

0,25

0,25 

	3

(1)


	
	a) Tính diện tích Rừng Sác được phủ xanh vào năm 2000

S = 0,05(2000 – 2000) + 3,14 = 3,14 nghìn hecta
Tính diện tích Rừng Sác được phủ xanh vào năm 2020

S = 0,05(2020 – 2000) + 3,14 = 4,14 nghìn hecta
0.25

b) Diện tích Rừng Sác được phủ xanh đạt 4,64 nghìn  héc-ta vào năm nào?
S = 0,05t +3,14 

4,64 = 0,05t + 3,14
0.25

t = 30
Diện tích Rừng Sác được phủ xanh đạt 4,64 nghìn  héc-ta vào năm 2030

	0,25
0,25

0,25

0,25
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(1)
	
	Có ABDH là hình chữ nhật 
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AB = DH = 7m, 
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(m)                                                                             

Chiều cao cột ăng ten CD = CH + HD = 12,2 + 7 = 19,2 (m)        
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(1)
	
	 Số tiền cô An phải trả khi mua một chiếc túi xách

600 000 (100% - 30%) = 420 000 (đồng)
Gọi x (đồng) là giá niêm yết của một cái ví da, x > 0
Giá tiền của 3 ví da sau khi giảm giá là

 3x(100% - 20%) = 2,4x (đồng)

Cô An đã mua hai chiếc túi xách và ba cái ví da nên số tiền cô phải trả tất cả là 1 680 000 đồng, ta có phương trình

420000.2 + 2,4x = 1 680 000

2,4x = 840 000

x = 350 000 (đồng)

Vậy giá niêm yết của một cái ví là 350 000 (đồng)
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0,25

0,25
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	Số học sinh đi xe ôtô: 123 – 13 = 110 (học sinh)

Gọi x là số học sinh xe ôtô thứ I chở đi (x 
[image: image15.wmf]Î

 N*).

Suy ra: (x – 7), (x + 12) là số học sinh xe ôtô thứ II và III chở đi.

Ta có: x + (x – 7) + (x + 12) = 110

Suy ra: x = 35

Vậy xe thứ I chở: 35 học sinh, xe thứ II chở 28 học sinh và xe thứ III chở 47 học sinh.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	7

(3 )
	a

(0,75)

b

(1,5))

c

(0,75)
	
a) Chứng minh: OM ( AC tại H

Ta có:   MA = MC (T/c 2 tiếp tuyến cắt nhau)

             OA = OC ( Bán kính (O))

( OM là đường trung trực của đoạn thẳng AC
( OM ( AC tại H (1đ)

b) Chứng minh: MD.MB = MH.MO và Góc MHD = góc MBA.

Ta có (DAB nội tiếp đường tròn đường kính AB 

(  ( DAB vuông tại D  

(   AD ( MB tại D    

Áp dụng hệ thức lượng vào ∆MAO vuông tại A có AH đường cao

Ta có:  MH.MO = MA2 (1) 

Áp dụng hệ thức lượng vào ∆MAB vuông tại A có AD đường cao

Ta có:   MD.MB = MA2 (2) 

Từ (1) và (2) suy ra MD.MB = MH.MO 
Từ  
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Ta chứng minh (MDH ഗ (MOB (c-g-c)  
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c) Gọi K là trung điểm đoạn thẳng BD. Tiếp tuyến tại B của (O) cắt tia OK tại E.          

Chứng minh: Ba điểm A, C, E thẳng hàng.

Ta chứng minh:   OK ( BD tại K 

Ta chứng minh:  OK.OE = OB2 (3)

Ta chứng minh:  OH.OM = OA2 (4)

Ta có:                 OB = OA (5) (Bán kính (O))

Từ (3) (4) và (5) ( 
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Ta chứng minh (OHE ഗ (OKM (c-g-c)  
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Mà 
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Mà AC ( OM tại H (cmt)
( Ba điểm A, C, E thẳng hàng. 
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Đề thi có 2 trang








Họ và tên thí sinh:
Số báo danh:


_1665666058.unknown

_1665666766.unknown

_1665666797.unknown

_1665666798.unknown

_1665666799.unknown

_1665666767.unknown

_1665666167.unknown

_1665666397.unknown

_1665666154.unknown

_1637652590.unknown

_1638083670.unknown

_1665665949.unknown

_1665666038.unknown

_1665665948.unknown

_1637731057.unknown

_1638083669.unknown

_1637653188.unknown

_1637653201.unknown

_1637653172.unknown

_1637652493.unknown

_1637652564.unknown

_1637481356.unknown

